
ÔN LUYỆN CUỐI HỌC KỲ 1 – TOÁN 3 

Họ và tên: ................................................................................. Lớp: ................... 

Trường:  .................................................................................................................... 

Phần 1. Trắc nghiệm  

Khoanh vào chữ cái trước ý trả lời đúng 

Câu 1. Số liền sau số 599 là: 

A. 598 B. 600 C. 601 D. 500 

Câu 2. Bác An làm việc trong 5 ngày, mỗi ngày bác làm được 9 sản phẩm. Hỏi 

bác An làm được tất cả bao nhiêu sản phẩm? 

A. 14 sản phẩm B. 40 sản phẩm C. 45 sản phẩm D. 54 sản phẩm 

Câu 3. Chọn số thích hợp điền vào chỗ trống: 1 giờ 15 phút = phút. 

A. 115 B. 85 C. 65 D. 75 

Câu 4. Trong rổ có 48 quả cam, mẹ đã biếu bà 1/4 số cam. Hỏi mẹ đã biếu bà 

bao nhiêu quả cam? 

A. 12 quả B. 4 quả C. 24 quả D. 14 quả 

Câu 5. Hình dưới đây có bao nhiêu khối lập phương? 
 

A. 3 B. 4 C. 5 D. 6 

Câu 6. Thứ tự từ bé đến lớn của các số 125; 521; 215; 512; 152 là: 

A. 125; 152; 215; 512; 521 

B. 152; 125; 215; 512; 521 

C. 125; 215; 152; 512; 521 

D. 521; 512; 215; 152; 125 

Câu 7. Hình vẽ bên có: 

 

 



A. 2 tam giác và 1 tứ giác.            B. 3 tam giác và 0 tứ giác. 

C. 3 tam giác và 1 tứ giác.            D. 3 tam giác và 2 tứ giác. 
 

Phần 2. Tự luận  

Câu 8.  Đặt tính rồi tính 

a) 428 + 356 

................... 

................... 

................... 

b) 862 - 345 

................... 

................... 

................... 

c) 214 x 4 

.................. 

................... 

................... 

d) 639 : 3 

..................... 

..................... 

..................... 

Câu 9.  Tìm x biết: 

a) x : 6 = 120 b) x × 5 = 500 - 50 

Câu 10. Dựa vào tóm tắt sau em hãy giải bài toán: 

  Câu hỏi: Thùng 2 chứa bao nhiêu lít nước. 

350 lít 
Thùng 1:  

? lít 
Thùng 2:   

kém 120 lít 

Bài giải 

 

 

Câu 11. Cho đoạn thẳng AB dài 16cm. M là trung điểm của đoạn thẳng AB. 

Tính độ dài đoạn thẳng AM. 

16 cm 

A M B 

Bài giải 

 

 

Câu 12. Tính nhanh giá trị biểu thức dưới đây: 

234 + 125 + 450 - 134 - 25 - 150 

 


